Trường THCS ViÖt H­ng        

Năm học 2016-2017              NỘI DUNG ÔN TẬP HỌC KỲ II
           MÔN : VẬT LÝ 9
I. LÝ THUYẾT: 

1. Nêu nguyên nhân làm hao phí điện năng trên đường dây tải điện khi truyền tải điện năng đi xa? Công thức xác định công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây tải điện là ?  Cách làm giảm hao phí điện năng trên đường dây tải điện.

2. Máy biến thế dùng để làm gì? Trình bày cấu tạo, nguyên tắc hoạt động và hệ thức của máy biến thế.  Khi nào thì máy biến thế là máy tăng thế, giảm thế ? 

3. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là gì ? Trình bày mối quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ khi ánh sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác ?

4. Cách nhận biết TKHT, Cách dựng ảnh của một vật qua TKHT?

5. Cách nhận biết TKPK, Cách dựng ảnh của một vật qua TKPK?

6. Đường truyền của 3 tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ là gì ?

Nêu các trường hợp vật sáng đặt trước thấu kính hội tụ cho ảnh có đặc điểm gì ? 

7. Đường truyền của hai tia sáng qua thấu kính phân kỳ là gì ?

- Vật sáng đặt trước thấu kính phân kỳ cho ảnh có đặc điểm gì ?

8. Những bộ phận chính của máy ảnh là gì ? Ảnh trên phim có đặc điểm gì ?

9. Hai bộ phận quan trọng nhất của mắt là gì ?  Quá trình điều tiết là gì ? Thế nào là điểm cực viễn ( CV), điểm cực cận ( CC ) của mắt ?

10. Nêu đặc điểm của mắt cận, mắt lão và cách khắc phục

11. Kính lúp dùng để làm gì? Kính lúp là loại thấu kính gì? Hệ thức tính số độ bội giác của kính lúp ? 

12. Cho một số ví dụ về nguồn phát ra ánh sáng trắng và ánh sáng màu? Cách tạo ra ánh sáng màu? 

13. Trình bày 1 thí nghiệm phân tích chùm ánh sáng trắng thành chùm ánh sáng màu ?

14. Ánh sáng có những tác dụng nào ? Nêu ứng dụng mỗi trường hợp.

II. BÀI TẬP: 
A. CÁC DẠNG BÀI: 

1. Dạng bài tập áp dụng hệ thức của máy biến thế.  

2. Dạng bài tập áp dụng công thức công suất hao phí do tỏa nhiệt. 

3. Vẽ tia tới, tia khúc xạ, xác định góc tới góc khúc xạ.

4. Vẽ ảnh tạo bởi thấu kính hội tụ. Có trình bày cách vẽ. Dùng phương pháp hình học tính toán khoảng cách từ ảnh đến quang tâm O, và chiều cao của ảnh ?.

5. Vẽ ảnh tạo bởi thấu kính phân kỳ. Trình bày cách vẽ. Dùng phương pháp hình học tính chiều cao ảnh và khoảng cách từ ảnh đến thấu kính. 

6. Các dạng bài tập về máy ảnh, mắt, kính lúp. 
B. MỘT SỐ BÀI TẬP CỤ THỂ:

Bài 1: Một máy biến thế dùng trong nhà cần phải hạ HĐT từ 220 V xuống còn 6,6V. Cuộn sơ cấp có 4000 vòng tính số vòng cuộn thứ cấp tương ứng.Một nguồn điện có HĐT U = 2500 V, điện năng được truyền tải bằng dây dẫn đến nơi tiêu thụ . Biết điện trở của dây dẫn là 10 Ω và công suất của nguồn là P = 100 KW . Hãy tính:   a. Công suất hao phí trên đường dây   b.Hiệu điện thế ở nơi tiêu thụ? 

          c.Để giảm công suất hao phí đi 4 lần thì cần tăng HĐT trước khi tải điện bao nhiêu lần ?
Bài 2: Một vật sáng AB có chiều cao h = 2cm đặt trước thấu kính phân kì có tiêu cự 10cm và vuông góc với trục chính và cách TK 10cm..

a) Hãy dựng ảnh A/B/ của AB.

b) Trình bày cách vẽ ảnh.

c) Dùng phương pháp hình học tính: Chiều cao của ảnh và khoảng cách từ ảnh đến thấu kính.

Bài 3: Một vật sáng AB có chiều cao h = 2cm đặt trước thấu kính hội tụ có tiêu cự 12cm. Vuông góc với trục chính, A nằm trên trục chính  và cách thấu kính 24 cm. 

                a.Hãy dựng ảnh A/B/ của AB.     b. Trình bày cách vẽ ảnh.

c.Dùng phương pháp hình học tính : Chiều cao của ảnh và khoảng cách từ ảnh đến thấu kính.  

Bài 4: Một vật sáng AB có chiều cao h =1,5cm đặt trước thấu kính hội tụ có tiêu cự 15 cm. Vuông góc với trục chính, A nằm trên trục chính  và cách thấu kính 12 cm.

a.Hãy dựng ảnh A/B/ của AB.

b.Trình bày cách vẽ ảnh.

c.Dùng phương pháp hình học tính : Chiều cao của ảnh và khoảng cách từ ảnh đến thấu kính.

Bài 5: Một người đứng cách cột điện 3m. Biết cột điện cao 20m và khoảng cách từ thể thủy tinh đến màng lưới là 2cm. Tính chiều cao ảnh của cột điện trên màng lưới?

Bài 6 : Một người đứng chụp ảnh cao 1,6 m cách máy ảnh 2m. Biết khoảng cách từ vật kính đến phim 2 cm.

a. Tính chiều cao của ảnh người đó trên phim

b. Tính tiêu cự của vật kính

Bài 7: Dùng kính lúp để quan sát một vật nhỏ có dạng mũi tên, được đặt vuông góc với trục chính của kính. Ảnh quan sát được qua kính lớn gấp 3 lần vật và bằng 9cm. Biết khoảng cách từ kính đến vật là 8cm

 a. Tính chiều cao của vật

b. Tính khoảng cách từ ảnh đến kính

c. Tính tiêu cự của kính
Bài 8: Dùng kính lúp để quan sát một vật nhỏ có dạng mũi tên, được đặt vuông góc với trục chính của kính. Tiêu cự của kính là 3cm. Biết khoảng cách từ kính đến vật là 2cm.; chiều cao của vật là 2cm

 a. Tính khoảng cách từ ảnh đến kính

 b. Tính chiều cao của ảnh
Bài 9: An và Bình bị cận thị. Điểm cực viễn cách mắt của An và Bình lần lượt là 50cm và 80cm. 

a.Trong hai bạn ai bị cận nặng hơn? Vì sao?

b. Để khắc phục tật cận thị hai bạn phải làm gì? Tính tiêu cự kính khi đó?

         BGH duyệt
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GV lập đề cương
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